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UBND TỈNH TÂY NINH 

    SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

 Số:             /ĐL-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tây Ninh, ngày        tháng 9 năm 2023 

 

 

ĐIỀU LỆ 

GIẢI VÔ ĐỊCH TAEWONDO  

CỤM MIỀN ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NINH NĂM 2023 

 
 

 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

 - Thực hiện Bản cam kết ngày 31/3/2023 của Cụm Thi đua các tỉnh miền 

Đông Nam bộ về việc tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia 

đình năm 2023 của Cụm Thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ; 

- Tiếp tục hưởng ứng và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân 

thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; 

- Nhằm tăng cường mối giao lưu, học tập kinh nghiệm, sự hiểu biết lẫn nhau 

giữa các tỉnh trong Cụm; Tạo điều kiện cho vận động viên (VĐV) các đơn vị được 

tiếp cận, thi đấu cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho các giải thi đấu cấp 

quốc gia; Đánh giá chất lượng phát triển phong trào môn Taekwondo của tỉnh trong 

Cụm; 

 - Phục vụ đời sống văn hoá lành mạnh, vui chơi và giải trí của nhân dân. 

 2. Yêu cầu: 

- Nghiêm chỉnh chấp hành luật, điều lệ và các văn bản quy định của Ban tổ 

chức (BTC) giải; 

- Thi đấu trên tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng; kiên quyết loại 

trừ mọi biểu hiện gian lận, hành vi tiêu cực trong thể thao;  

- Tổ chức giải tiết kiệm, hiệu quả, chặt chẽ, công bằng, chính xác và đảm 

bảo an toàn cho các VĐV và các lực lượng tham dự giải. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Thời gian: 

- Đăng ký thi đấu: Đến 16h30 ngày 29/9/2023. 

- Ngày 04/10/2023: Đón tiếp các đoàn  

+ Từ 09h00: Cân thử VĐV; 

+ Từ 10h00: Cân chính thức VĐV;  

+ 14h30: Họp chuyên môn, bắt thăm, xếp lịch (thay cho thư mời); 

+ 16h00: Tập huấn công tác Trọng tài của giải. 
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- Khai mạc giải: 07h30 ngày 05/10/2023. 

- Thi Quyền (các nội dung): từ 08h30 ngày 05/10/2023 (sau Lễ Khai mạc) 

- Thi đấu đối kháng (các hạng cân, các nội dung): từ 14h00 ngày 05/10/2023 

đến ngày 08/10/2023. 

2. Địa điểm: 

Tất cả các hoạt động: Đăng ký thi đấu, họp chuyên môn, bắt thăm xếp lịch, 

tập huấn trọng tài, khai mạc giải, thi đấu và tổng kết phát thưởng đều được tổ chức 

tại Nhà Thi đấu Thể thao tỉnh Tây Ninh (Số 26, đường Hoàng Lê Kha, phường 3, 

TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh); Điện thoại liên hệ 3826568 hoặc 0915.871776 gặp 

Viên chức Lê Thị Thúy; email: thuyltt2008@yaho.com.vn  

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM DỰ 

1. Đối tượng: 

- Mỗi đơn vị/ tỉnh thuộc Cụm thi đua miển Đông Nam bộ được phép tuyển 

chọn và thành lập 01 Đoàn VĐV đại diện cho đơn vị tham gia thi đấu giải. 

- Mỗi hạng cân đối kháng phải có từ 03 VĐV trở lên; mỗi nội dung phải có từ 

03 đơn vị/ tỉnh trở lên tham gia, BTC giải mới tổ chức thi đấu. 

2. Điều kiện tham dự: 

- VĐV chỉ được phép đăng ký thi đấu cho một đơn vị trong suốt giải. 

- Là công dân Việt Nam, đang tham gia sinh hoạt và tập luyện thuộc quyền 

quản lý của các Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao các, các Sở Văn, Thể thao 

và Du lịch các tỉnh thuộc Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ. 

- VĐV phải có tư cách đạo đức tốt, có đầy đủ sức khỏe, am hiểu luật thi đấu và 

được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh triệu tập đăng ký thi đấu giải. 

3. Hồ sơ đăng ký: 

- Danh sách đăng ký (theo mẫu của BTC giải).  

- Mỗi VĐV phải nộp đủ hồ sơ: 

+ Bản sao CCCD (đối với VĐV có độ tuổi từ 14 tuổi trở lên). 

+ Bản sao giấy khai sinh (đối với VĐV chưa có CCCD). 

+ Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên và không quá 

03 tháng so với ngày khai mạc giải,  

+ Bảo hiểm thân thể hoặc bảo hiểm tai nạn còn giá trị (bản photo). 

+ 01 ảnh 2x3 được chụp mới nhất để làm thẻ VĐV (ngoài ảnh dã dán ở danh 

sách đăng ký).  

* VĐV phải luôn mang theo giấy tờ tùy thân cần thiết để chứng minh khi 

BTC giải có yêu cầu. 

4. Các VĐV sau đây không được phép tham dự giải: 
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- Không đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của khoản 1, khoản 2 và khoản 3 của 

mục III Điều lệ này. 

- Đang bị kỷ luật; can án của địa phương, đơn vị, ngành … 

        - Không có giấy tờ cần thiết chứng minh cho bản thân. 

IV. NỘI DUNG, TÍNH CHẤT THI ĐẤU 

1. Thi đấu đối kháng: Thi đấu giải cá nhân nam, nữ theo thể thức loại trực 

tiếp một lần thua. Mỗi đoàn cử 01 VĐV nam, 01 VĐV nữ tham gia thi đấu ở nội 

dung cá nhân, cử 01 đồng đội nam, 01 đồng đội nữ và 01 đồng đội hỗn hợp tham 

gia thi đấu ở nội dung đồng đội. 

1.1. Đối kháng cá nhân:  

- Đối kháng cá nhân Nam gồm 09 hạng cân: Không quá 45kg, trên 45kg đến 

48kg, trên 48kg đến 51kg, trên 51kg đến 54kg, trên 54kg đến 58kg, trên 58kg đến 

63kg, trên 63kg đến 68kg, trên 68kg đến 74kg và trên 74kg. 

- Đối kháng cá nhân Nữ gồm 09 hạng cân: Không quá 42kg, trên 42kg đến 

44kg, trên 44kg đến 46kg, trên 46kg đến 49kg, trên 49kg đến 53kg, trên 53kg đến 

57kg, trên 57kg đến 59kg, trên 59kg đến 62kg và trên 62kg. 

- Thời gian thi đấu các nội dung đối kháng cá nhân: 02 phút x 03 hiệp, nghỉ 

giữa hiệp 01 phút. 

1.2. Đối kháng đồng đội:  

1.2.1 Đối kháng đồng đội nam: mỗi đội tham gia thi đấu có đủ 04 VĐV, có 

tổng số cân không quá 260kg (có 01VĐV dự bị được tham gia cân và được phép 

đăng ký thi đấu theo từng trận đấu).  

1.2.2 Đối kháng đồng đội nữ: mỗi đội tham gia thi đấu có đủ 04 VĐV, có 

tổng số cân không quá 200kg (có 01VĐV dự bị được tham gia cân và được phép 

đăng ký thi đấu chính thức theo từng trận đấu). 

- Phương thức thi đấu: trận đấu được tiến hành theo thứ tự VĐV có số cân 

nặng từ thấp đến cao. 

- Thời gian thi đấu các nội dung đối kháng đồng đội Nam, đồng đội Nữ: 03 

hiệp/ trận đấu: 

+ Hiệp 01 = 04 phút (01 phút/trận/VĐV) 

+ Hiệp 02 và hiệp 03 = 05 phút/hiệp, nghỉ giữa hiệp 01 phút, mỗi hiệp được 

12 lần đổi VĐV. 

1.2.3 Đối kháng đồng đội hỗn hợp nam nữ: mỗi đội tham gia thi đấu có đủ 

04 VĐV, trong đó 02 VĐV nữ có tổng số cân không quá 90kg, 02 VĐV nam có 

tổng số cân không quá 110kg (có 01VĐV nữ và 01 VĐV nam dự bị được tham gia 

cân và được phép đăng ký thi đấu chính thức theo từng trận đấu). 

- Phương thức thi đấu: Nam thi đấu với nam, Nữ đấu với nữ. Hiệp 2 Giáp 

Xanh cử VĐV ra trước. Hiệp 3 giáp Đỏ cử VĐV ra trước.  
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- Thời gian thi đấu: 03 hiệp/ trận đấu: 

+ Hiệp 01 = 04 phút (01 phút/ trận/ VĐV) 

+ Hiệp 02 và hiệp 03 = 05 phút/ hiệp, nghỉ giữa hiệp 01 phút, mỗi hiệp được 

12 lần đổi VĐV. 

2. Thi đấu quyền (tiêu chuẩn):  cá nhân Nam, cá nhân Nữ; đôi Nam Nữ; 

Đồng đội Nam (03 VĐV) và đồng đội Nữ (03VĐV).  

- Thi đấu Vòng loại, thi đấu vòng Chung kết hoặc chỉ thi đấu 01 vòng xếp 

hạng: đều thi đấu 02 bài được bắt từ 08 bài quyền: Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8, Koryo, 

Keumgang, Taebaek. 

V. LUẬT THI ĐẤU  

- Áp dụng Luật thi đấu hiện hành của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam. 

- Áo giáp và nón thi đấu do BTC giải trang bị (các đơn vị có thể tự trang bị 

nón cho VĐV nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn thi đấu và được sự đồng ý của 

Trưởng ban trọng tài). 

- Bảo vệ hạ bộ, bảo hộ răng, võ phục, bảo hộ ống quyển, bảo hộ cẳng tay … 

các đơn vị tự trang bị cho VĐV (bảo vệ hạ bộ phải được mang phía trong võ phục 

và trang phục khác phải đúng theo quy định). 

VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng:  

BTC giải sẽ trao Huy chương và Giấy chứng nhận cho VĐV đạt thành tích 

Nhất, Nhì và đồng hạng Ba cho ở các nội dung thi đấu. 

2. Kỷ luật: 

Tuỳ theo mức độ vi phạm của cá nhân hoặc tập thể, BTC giải sẽ có hình 

thức kỷ luật thích đáng hoặc đề nghị xử lý theo pháp luật… 

3. Khiếu nại:  

- Chỉ có Trưởng đoàn hoặc HLV (Theo danh sách đăng ký) mới có quyền 

khiếu nại bằng văn bản kèm theo lệ phí 1.000.000đ (Một triệu đồng). Bên khiếu 

nại và bị khiếu nại đều phải nộp lệ phí để BTC giải xác minh, BTC giải sẽ hoàn trả 

tiền lệ phí cho bên đúng (bên kiện hoặc bên bị kiện). 

- Khiếu nại về chuyên môn: Sau khi trận đấu đã kết thúc hơn 05 phút, mọi 

khiếu nại không có giá trị. 

VII. CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH 

- Các đơn vị tham dự giải tự túc toàn bộ chi phí ăn, ở, đi lại và nước uống 

cho đơn vị mình trong suốt quá trình tham dự giải. 

- BTC giải chịu trách nhiệm kinh phí giải thưởng và các chi phí tổ chức giải. 

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH: 

- Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 
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- Chỉ có Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh mới có quyền sửa 

đổi, bổ sung Điều lệ và sẽ được thông báo bằng văn bản đến các đơn vị, thành viên 

tham dự giải./. 

                                           KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC 
- BGĐ Sở (b/c); 

- Các Sở VHTTDL Cụm MĐNB; 

- Lưu: VT, QLTDTT                                                                         
(Phương) 
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